
N Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK Kinh Tán PK

# A À ▲¤ VÔ Vô O CÁM Cà O VÔ Vô O

*

* ạ ố ô / a a ố ô ồ /

* a ồ ô á am ồ ô

# MI Mi o/ ĐẲNG Đằng O MỤC Mục o/ SỐ Sô O

*

* i  ì / à / u / ố ô ồ /

* ị a ằng ú u ục ô ồ

# ĐÀ Đà O LUÂN Luân O TRỪNG Trừng O ỨC Ưc O

*

* a ớ ơ ừ ứ ư ừ

* á a ợ ờ ư ừng ư ự

# PHẬT Phất o/ ợ  o/ THANH Thanh o/ ừ o/

* ớ ơ ơ

* ờ / ờ ân / a à / ừ ư /

* ất a ảnh ứ  

# THÂN Thân O BẠCH Bạch O TỨ Tư O HÓA Hòa O

*

* ớ ơ ờ / a á ứ ư / a a 

* ờ ận á ach ừ ự á a

# KIM Kim O HÀO Hao o/ ĐẠI Đài O BỒ Bồ o/

*

* í i ì / áo / à / ô /

* i ìm ao a ài ố ô ồ

# SẮC Sắc © UYỂN Uyền O HẢI Hải O TÁT Tạt O

*

* á a à iên á a à

* a í iên ạ à à ạt

# ạ à o/ CHUYỂN Chuyên o/ ạ  o/ CHÚNG Chung o/

* í i a

* à a / iền / à ai / u ù /

* ái i iển u úng

# TƯỚNG Tường O NGŨ Ngụ O QUANG Quàng O DIỆC Diệc O

*

* ư ư ú u ù / a á í i /

* ứ ương ù ụ á ang ì iệc

# HẢO Hào o/ TU Tu O TRUNG Trung o/ VÔ Vồ O

*

* ơ / ú u ù / ú / ồ /

* ớ ơ ào u ù ung ô ồ

# QUANG Quàng O DI Di O HÓA Hòa O BIÊN Biên ©

*

* à í i ì a í i

* a àng i ị á a i ì

# MINH Min o/ ì o/ PHẬT Phất o/ ị o/

* ớ ơ   i

* i ì / ì i / ờ / ì iên /

* i ỉnh í ơ ất
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